DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI KHOÁ XVII

NHIỆM KỲ  2011 - 2016


ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1 
Thành phố Yên Bái gồm các phường: Hồng Hà, Nguyễn Phúc, Nguyễn Thái Học, Yên Ninh và các xã: Hợp Minh, Âu Lâu, Phúc Lộc, Tuy Lộc, Giới Phiên
Tæng sè ng­êi øng cö trong danh s¸ch nµy lµ: 6 người

Sè ®¹i biÓu ®­îc bÇu: 4 đại biểu
	STT
	HỌ VÀ TÊN


	NGÀY, THÁNG, NĂM SINH
	GIỚI TỈNH NAM (NỮ)
	DÂN TỘC
	TÔN

GIÁO
	QUÊ QUÁN
	NƠI Ở HIỆN NAY
	NGHỀ NGHIỆP
	CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	ĐẢNG VIÊN
	ĐẠI BIỂU TÁI CỬ
	Tr×nh ®é
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HỌC VẤN
	CHÍNH TRỊ
	CHUYÊN MÔN
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	18

	1
	Phạm Duy Cường
	09/12/1958
	Nam
	Kinh
	Không
	Xã Ninh Sở, huyện Thanh Trì, Hà Nội
	Tổ 2A, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Cán bộ
	Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái
	Đảng viên
	
	Thạc sỹ, Đại học Xây dựng
	Cử nhân
	Thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh, Đại học Xây dựng chuyên ngành Công nghệ vật liệu xây dựng
	

	2
	Phạm Văn Nghiêu
	01/12/1965
	Nam
	Kinh
	Không
	Xã  Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
	Tổ 34, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Công chức
	Trưởng Ban Tuyên huấn Hội Nông dân tỉnh Yên Bái
	Đảng viên
	
	Đại học Nông nghiệp
	Cao cấp
	Chuyên ngành  nông nghiệp
	

	3
	Nguyễn Thị Thảo
	18/9/1950
	Nữ
	Kinh
	Phật giáo
	Xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
	Tổ 44, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Nghỉ hưu
	
	
	
	Trung cấp
	
	Chuyên ngành 

Kế toán
	

	4
	Vương Thị Thoan
	11/02/1967
	Nữ
	Nùng
	Không
	Xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
	Tổ 4, khu phố 3, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
	Cán bộ
	Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái
	Đảng viên
	
	Đại học
	Cao cấp
	Chuyên ngành

 Lâm học
	

	5
	Phạm Thị Thanh Trà
	21/01/1964
	Nữ
	Kinh
	Không
	Xã Nam Yên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
	Tổ 23, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Cán bộ
	Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Yên Bái
	Đảng viên
	Tái cử
	Thạc sỹ
	Cao cấp
	Chuyên ngành Quản lý giáo dục
	

	6
	Phạm Ngọc Võ
	22/02/1968
	Nam
	Kinh
	Không
	Xã Phương Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
	Tổ 20, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Công chức
	Chánh Văn phòng Thành ủy, thành phố Yên Bái
	Đảng viên
	
	Đại học công nghiệp
	Trung cấp
	Chuyên ngành

Kinh tế
	


ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2

Thành phố Yên Bái gồm các phường: Đồng Tâm, Yên Thịnh, Minh Tân và các xã: Tân Thịnh, Minh Bảo, Văn Phú, Văn Tiến, Nam Cường
Tæng sè ng­êi øng cö trong danh s¸ch nµy lµ: 6 người

Sè ®¹i biÓu ®­îc bÇu: 4 đại biểu
	STT
	HỌ VÀ TÊN


	NGÀY, THÁNG, NĂM SINH
	GIỚI TỈNH NAM (NỮ)
	DÂN TỘC
	TÔN

GIÁO
	QUÊ QUÁN
	NƠI Ở HIỆN NAY
	NGHỀ NGHIỆP
	CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	ĐẢNG VIÊN
	ĐẠI BIỂU TÁI CỬ
	Tr×nh ®é
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HỌC VẤN
	CHÍNH TRỊ
	CHUYÊN MÔN
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	18

	1
	Đào Ngọc Dung
	06/6/1962
	Nam
	Kinh
	Không
	Xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
	Tỉnh ủy Yên Bái, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Cán bộ
	Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái
	Đảng viên
	
	Thạc sỹ; Cử nhân Luật
	Cử nhân
	Chuyên ngành Quản lý Hành chính công; Cử nhân Luật
	

	2
	Lê Thị Hồng Hạnh
	24/7/1976
	Nữ
	Kinh
	Không
	Xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
	Tổ 51B, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Cán bộ
	Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái
	Đảng viên
	
	Đại học
	Trung cấp
	Chuyên ngành Du lịch
	

	3
	Ngô Hạnh Phúc
	27/9/1973
	Nam
	Kinh
	Không
	Xã Hữu Đô, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
	Tổ 26, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Công chức
	Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính
	Đảng viên
	
	Đại học
	Cao cấp
	Chuyên ngành Tài chính 
kế toán
	

	4
	Hoàng Hữu Thuần
	22/3/1984
	Nam
	Tày
	Không
	Xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
	Tổ 19, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Công chức
	Cán bộ Văn phòng thống kê xã Âu Lâu, TP Yên Bái
	Đảng viên
	
	Đại học
	
	Chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật
	

	5
	Phạm Quốc Sỹ
	25/5/1970
	Nam
	Kinh
	Không
	Xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
	Tổ 22, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Cán bộ
	Bí thư Đảng bộ phường Nguyễn Phúc
	Đảng viên
	
	Đại học
	Trung cấp
	Chuyên ngành Khoa học
 quản lý
	

	6
	Hoàng Thị Xuân
	07/02/1984
	Nữ
	Tày
	Không
	Xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
	Tổ 14, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái
	Cán bộ
	Bí thư Đoàn thanh niên CSHCM phường Minh Tân, thành phố Yên Bái
	
	
	Đại học
	
	Chuyên ngành Quản lý kinh tế nông nghiệp
	


ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3

Huyện Yên Bình gồm các xã: Xuân Long, Ngọc Chấn, Cảm Nhân, Phúc Ninh, Tích Cốc, Mỹ Gia, Yên Thành, Xuân Lai, Phúc An, Vũ Linh, Bạch Hà, Vĩnh Kiên, Yên Bình và thị trấn Thác Bà

Tæng sè ng­êi øng cö trong danh s¸ch nµy lµ: 6 người
Sè ®¹i biÓu ®­îc bÇu: 4 đại biểu
	STT
	HỌ VÀ TÊN


	NGÀY, THÁNG, NĂM SINH
	GIỚI TỈNH NAM (NỮ)
	DÂN TỘC
	TÔN

GIÁO
	QUÊ QUÁN
	NOI Ở HIỆN NAY
	NGHỀ NGHIỆP
	CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	ĐẢNG VIÊN
	ĐẠI BIỂU TÁI CỬ
	Tr×nh ®é
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HỌC VẤN
	CHÍNH TRỊ
	CHUYÊN MÔN
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	18

	1
	Đỗ Xuân Hùng
	05/02/1957
	Nam
	Kinh
	Công giáo
	Xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Thủy, tỉnh Nam Hà
	Thôn Quyết Thắng, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
	Nông dân
	
	Đảng viên
	
	7/10
	
	
	

	2
	Triệu Quang Huy
	17/12/1981
	Nam
	Tày
	Không
	Xã Vũ Linh,  huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
	Tổ 8b, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
	Công chức
	Phó Văn phòng HĐND và UBND   huyện Yên Bình
	Đảng viên
	
	Đại học
	Trung cấp
	Chuyên ngành Quản lý hành chính công
	

	3
	Nguyễn Văn Khánh
	19/10/1957
	Nam
	Kinh
	Công giáo
	Xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
	Thôn 7, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
	Nông dân
	
	
	
	7/10
	
	
	

	4
	Nguyễn Quốc Luận
	29/10/1975
	Nam
	Tày
	Không
	Xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
	Tổ 51, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Công chức
	Ủy viên BCH Đảng bộ Sở, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại Sở kế hoạch và Đầu tư
	Đảng viên
	
	Thạc sỹ
	
	Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
	

	5
	Hoàng Đức Quế
	20/02/1955
	Nam
	Tày
	Không
	Xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
	Tổ 26, phường Đồng Tâm,  thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Cán bộ
	Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy
	Đảng viên
	
	Thạc sỹ
	Cao cấp
	Chuyên ngành Quản lý

Giáo dục
	

	6
	Địch Ngọc Thường
	26/3/1956
	Nam
	Nùng
	Không
	Xã Vũ Linh,  huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
	Tổ 7, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
	Cán bộ
	Chủ tịch HĐND huyện Yên Bình
	Đảng viên
	
	Đại học
	Cử nhân
	Chuyên ngành trồng trọt
	


ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4

Huyện Yên Bình gồm các xã: Hán Đà, Đại Minh, Thịnh Hưng, Phú Thịnh, Đại Đồng, Tân Hương, Cảm Ân, Mông Sơn, Bảo Ái, Tân Nguyên, Văn Lãng và thị trấn Yên Bình
Tæng sè ng­êi øng cö trong danh s¸ch nµy lµ: 6 người

Sè ®¹i biÓu ®­îc bÇu: 4 đại biểu
	STT
	HỌ VÀ TÊN


	NGÀY, THÁNG, NĂM SINH
	GIỚI TỈNH NAM (NỮ)
	DÂN TỘC
	TÔN

GIÁO
	QUÊ QUÁN
	NƠI Ở HIỆN NAY
	NGHỀ NGHIỆP
	CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	ĐẢNG VIÊN
	ĐẠI BIỂU TÁI CỬ
	Tr×nh ®é
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HỌC VẤN
	CHÍNH TRỊ
	CHUYÊN MÔN
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	18

	1
	Lê Thị Thanh Bình
	25/9/1975
	Nữ
	Kinh
	Không
	Xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
	Tổ 20, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Viên chức
	Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Trưởng khoa Tự nhiên, Trường CĐSP tỉnh 
	Đảng viên
	
	Thạc sỹ
	Cao cấp
	Chuyên ngành 

Địa lý, Cử nhân Kinh tế chính trị
	

	2
	Bùi Mạnh Cường
	26/8/1963
	Nam
	Kinh
	Không
	Xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	Tổ 26, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Quản lý doanh nghiệp
	Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng và Khoảng sản Yên Bái
	Đảng viên
	
	Đại học
	Cao cấp
	Chuyên ngành Công nghệ vật liệu xây dựng
	

	3
	Hoàng Thị Giang
	02/6/1984
	Nữ
	Dao
	Không
	Xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
	Thôn Khe Móc, Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
	Viên chức
	Giáo viên Trường Mầm non, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
	
	
	Trung cấp
	
	Chuyên ngành Mầm non
	

	4
	Phạm Quang Phú
	17/7/1965
	Nam
	Kinh
	Không
	Xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội
	Tổ 42, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Quản lý doanh nghiệp
	Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng và Khoảng sản Yên Bái
	Đảng viên
	
	Đại học
	Cao cấp
	Chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy
	

	5
	Nguyễn Thế Phước 
	30/9/1974
	Nam
	Kinh
	Không
	Huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
	Tổ 48, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Công chức
	Phó Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái
	Đảng viên
	
	Đại học
	Trung cấp
	Chuyên ngành cầu đường
	

	6
	Lý Thị Tươi
	13/6/1988
	Nữ
	Dao
	Không
	Xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
	Thôn Khe Mạ, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
	Nông dân
	Phó Bí thư Chi đoàn thôn Khe Mạ, xã Tân Hương
	
	
	9/12
	
	
	


ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5

Huyện Lục Yên: gồm các xã: Vĩnh Lạc, Mường Lai, An Phú, Minh Tiến, Liễu Đô, Yên Thắng, Minh Xuân, Phan Thanh, Tân Lập, Tân Lĩnh, Tô Mậu và thị trấn Yên Thế

Tæng sè ng­êi øng cö trong danh s¸ch nµy lµ: 6 người

Sè ®¹i biÓu ®­îc bÇu: 4 đại biểu
	STT
	HỌ VÀ TÊN


	NGÀY, THÁNG, NĂM SINH
	GIỚI TỈNH NAM (NỮ)
	DÂN TỘC
	TÔN

GIÁO
	QUÊ QUÁN
	NƠI Ở HIỆN NAY
	NGHỀ NGHIỆP
	CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	ĐẢNG VIÊN
	ĐẠI BIỂU TÁI CỬ
	Tr×nh ®é
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HỌC VẤN
	CHÍNH TRỊ
	CHUYÊN MÔN
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	18

	1
	Nguyễn Huy Cường
	30/9/1966
	Nam
	Kinh
	Không
	Xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
	Tổ 27, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Cán bộ
	Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu QH và HĐND tỉnh.
	Đảng viên
	Tái cử
	Cử nhân Luật; Cử nhân Xây dựng Đảng, chính quyền
	Cao cấp
	Cử nhân Luật; Cử nhân Xây dựng Đảng, chính quyền
	

	2
	Hà Thị Dịu
	17/4/1984
	Nữ
	Tày
	Không
	Xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
	Thôn 8, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
	Viên chức
	Thư viện Trường THCS Phan Chu Trinh, xã Khánh Hòa
	
	
	Trung cấp
	
	Chuyên ngành Nghiệp vụ văn hóa thư viện
	

	3
	Hoàng Thị Hòa
	21/11/1979
	Nữ
	Tày
	Không
	Xã Mường Lai, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
	Tổ 3, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
	Viên chức
	Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng, thị trấn Yên Thế
	Đảng viên
	
	Đại học Sư phạm
	Sơ cấp
	Chuyên ngành Tiểu học
	

	4
	Lương Thị Hiếu
	26/10/1977
	Nữ
	Tày
	Không
	Xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
	Thôn 5, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
	Công chức
	Công chức Văn hóa - Xã hội, xã Khánh Hòa
	Đảng viên
	
	Trung cấp
	
	Chuyên ngành Văn hóa quần chúng
	

	5
	Tạ Văn Long
	27/5/1966
	Nam
	Kinh
	Không
	Xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	Tổ 57, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Cán bộ
	Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy
	Đảng viên
	
	Đại học Ngân hàng, Cử nhân Luật
	Cao cấp
	Chuyên ngành  Kinh tế, Luật
	

	6
	Triệu Thị Na
	03/4/1983
	Nữ
	Tày
	Không
	Xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
	Tổ 7, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
	Viên chức
	Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Ngọc, thị trấn Yên  Thế,  huyện Lục Yên
	Đảng viên
	
	Cao đẳng Sư phạm
	Trung cấp
	Chuyên ngành Mầm non
	


ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 6

Huyện Lục Yên: gồm các xã: Trúc Lâu, Động Quan, Khánh Hòa, An Lạc, Mai Sơn, Khánh Thiện, Lâm Thượng, Khai Trung, Tân Phượng, Minh Chuẩn, Phúc Lợi, Trung Tâm

- Tæng sè ng­êi øng cö trong danh s¸ch nµy lµ: 6 người

- Sè ®¹i biÓu ®­îc bÇu: 4 đại biểu
	STT
	HỌ VÀ TÊN


	NGÀY, THÁNG, NĂM SINH
	GIỚI TỈNH NAM (NỮ)
	DÂN TỘC
	TÔN

GIÁO
	QUÊ QUÁN
	NƠI Ở HIỆN NAY
	NGHỀ NGHIỆP
	CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	ĐẢNG VIÊN
	ĐẠI BIỂU TÁI CỬ
	Tr×nh ®é
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HỌC VẤN
	CHÍNH TRỊ
	CHUYÊN MÔN
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	18

	1
	Triệu Thị Bình
	14/10/1977
	Nữ
	Dao
	Không
	Xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
	Tổ 30, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Cán bộ
	Đại biểu QH chuyên trách khóa XII, Đoàn đại biểu QH tỉnh Yên Bái
	Đảng viên
	
	Thạc sỹ
	Cao cấp
	Chuyên ngành Văn hóa học
	

	2
	Hoàng Thị Làng
	03/6/1965
	Nữ
	Tày
	Không
	Xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
	Tổ 57, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Cán bộ
	Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh Yên Bái
	Đảng viên
	Tái cử
	Đại học
	Cao cấp
	Chuyên ngành Văn học
	

	3
	Nguyễn Thế Kỷ
	28/12/1966
	Nam
	Kinh
	Không
	Xã Đức La, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	Thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
	Công chức
	Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh văn phòng Huyện ủy huyện Lục Yên
	Đảng viên
	
	Đại học, Cao đẳng
	Trung cấp
	Đại học chuyên ngành Quản lý giáo dục, Cao đẳng Sư phạm Toán
	

	4
	Hoàng Văn Thuyên
	10/10/1963
	Nam
	Tày
	Không
	Xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
	Tổ 21, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Công chức
	Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái
	Đảng viên
	
	Đại học
	Cao cấp
	Chuyên ngành Kinh tế
 lao động
	

	5
	Hoàng Thị Vĩnh
	11/11/1970
	Nữ
	Thái
	Không
	Bản Lìu, xã Hát Lìu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
	Tổ 22, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Cán bộ
	Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh Yên Bái
	Đảng viên
	
	Trung cấp
	Cao cấp
	Chuyên ngành Thanh vận
	Đang học năm thứ 4

	6
	Hoàng Văn Vui
	03/01/1958
	Nam
	Tày
	Không
	Xã Mường Lai, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
	Tổ 8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
	Cán bộ
	Phó bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Lục Yên
	Đảng viên
	
	Thạc sỹ, Đại học Sư phạm
	Cao cấp
	Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý giáo dục, Đại học Sư phạm chuyên ngành Toán
	


ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 7

- Huyện Trấn Yên gồm các xã: Tân Đồng, Báo Đáp, Đào Thịnh, Việt Thành, Hòa Cuông, Minh Quán, Nga Quán, Cường Thịnh, Minh Tiến, Y Can, Quy Mông, Kiên Thành và thị trấn Cổ Phúc.

- Tæng sè ng­êi øng cö trong danh s¸ch nµy lµ: 6 người
- Sè ®¹i biÓu ®­îc bÇu: 4 đại biểu
	STT
	HỌ VÀ TÊN


	NGÀY, THÁNG, NĂM SINH
	GIỚI TỈNH NAM (NỮ)
	DÂN TỘC
	TÔN

GIÁO
	QUÊ QUÁN
	NƠI Ở HIỆN NAY
	NGHỀ NGHIỆP
	CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	ĐẢNG VIÊN
	ĐẠI BIỂU TÁI CỬ
	Tr×nh ®é
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HỌC VẤN
	CHÍNH TRỊ
	CHUYÊN MÔN
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	18

	1
	Nguyễn Thị Thu Hà
	18/02/1971
	Nữ
	Kinh
	Không
	Phường Âu Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	Tổ 3, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Cán bộ
	Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Huyện ủy Trấn Yên
	Đảng viên
	
	Đại học
	Cử nhân
	Chuyên ngành Tài chính
 Kế toán
	

	2
	Lê Thị Hạnh
	30/9/1987
	Nữ
	Kinh
	Không
	Xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
	Thôn Tiền Phong, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
	Cán bộ
	Bí thư Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh 
xã Minh Quân
	Đảng viên
	
	Đại học Nông nghiệp
	Sơ cấp
	Chuyên ngành Nông lâm kết hợp
	

	3
	Đỗ Minh Huấn
	28/10/1981
	Nam
	Kinh
	Không
	Xã Hải Đường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
	Tổ 32c, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Cán bộ
	Ủy viên BCH Tỉnh Đoàn, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn
	Đảng viên
	
	Đại học
	
	Chuyên ngành Lâm nghiệp
	


	4
	Vũ Thị Nhung
	05/9/1987
	Nữ
	Kinh
	Công giáo
	Xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
	Thôn 14, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
	Cán bộ
	Bí thư Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh  
xã  Báo Đáp
	Đảng viên
	
	Đại học
	Sơ cấp
	Chuyên ngành Quản lý văn hóa
	

	5
	Lê Văn Tạo
	25/5/1957
	Nam
	Kinh
	Không
	Xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
	Tổ 25, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Cán bộ
	Thường vụ Tỉnh ủy,  Phó chủ tịch HĐND tỉnh
	Đảng viên
	Tái cử
	Đại học
	Cao cấp
	Chuyên ngành  Công nghệ vật liệu xây dựng
	

	6
	Nông Việt Yên
	15/5/1978
	Nam
	Tày
	Không
	Xã Văn Thụ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
	Tổ 57, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Cán bộ
	Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Thường  t rực 

Tỉnh Đoàn
	Đảng viên
	
	Đại học
	Cao cấp
	Chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước
	


ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 8

- Huyện Trấn Yên gồm các xã: Minh Quân, Bảo Hưng, Việt Hồng, Vân Hội, Việt Cường, Hưng Khánh, Hồng Ca, Hưng Thịnh, Lương Thịnh

- Tæng sè ng­êi øng cö trong danh s¸ch nµy lµ: 6 người

- Sè ®¹i biÓu ®­îc bÇu: 4 đại biểu
	STT
	HỌ VÀ TÊN


	NGÀY, THÁNG, NĂM SINH
	GIỚI TỈNH NAM (NỮ)
	DÂN TỘC
	TÔN

GIÁO
	QUÊ QUÁN
	NƠI Ở HIỆN NAY
	NGHỀ NGHIỆP
	CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	ĐẢNG VIÊN
	ĐẠI BIỂU TÁI CỬ
	Tr×nh ®é
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HỌC VẤN
	CHÍNH TRỊ
	CHUYÊN MÔN
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	18

	1
	Hà Thị Thúy Chường
	22/10/1984
	Nữ
	Tày
	Không
	Xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
	Thôn Kiên Lao, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
	Sinh viên
	
	
	
	Trung cấp
	
	Chuyên ngành 

Y khoa
	

	2
	Đinh Đăng Luận
	25/8/1963
	Nam
	Kinh
	Không
	Xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Tổ 16, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Cán bộ
	Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên
	Đảng viên
	
	Đại học
	Cao cấp
	Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp
	

	3
	Trần Thị Thúy Mai
	14/9/1985
	Nữ
	Tày
	Không
	Xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
	Thôn Đồng Hào, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
	Nông dân
	
	
	
	Trung cấp Nông nghiệp
	
	Chuyên ngành Trồng trọt
	

	4
	Phạm Lâm Phóng
	21/4/1965
	Nam
	Kinh
	Không
	Xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
	Tổ 32C, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Cán bộ
	Phó chủ tịch UBND huyện Trấn Yên
	Đảng viên
	
	Đại học
	Cao cấp
	Chuyên ngành Tài chính 
Kế toán
	

	5
	Lê Viết Thuận
	28/5/1948
	Nam
	Kinh
	Không
	Xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Tổ 39, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Cán bộ
	Phó chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh
	Đảng viên
	
	Đại học
	Cao cấp
	Chuyên ngành Hậu cần quân đội
	

	6
	Dương Danh Vượng 
	30/3/1959
	Nam
	Kinh
	Không
	Phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	Bộ Chỉ huy Quân sự

tỉnh Yên Bái
	Bộ đội
	Đại tá, Phó chính ủy,  Bộ Chỉ huy Quân  sự tỉnh Yên Bái
	Đảng viên
	
	Đại học
	Cao cấp
	Chuyên ngành Khoa học xã hội nhân văn
	


ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 9
Huyện Văn Yên gồm các xã: Đại Phác, Yên Hợp, Yên Phú, Đại Sơn, Viễn Sơn, Mỏ Vàng, An Thịnh, Nà Hẩu, 

Phong Dụ Thượng, Phong Dụ Hạ, Châu Quế Hạ, Châu Quế Thượng, Xuân Tầm, Đông An
- Tổng số người ửng cử trong danh sách này là: 6 người
- Số đại biểu được bầu: 4 đại biểu

	STT
	Họ Và TÊN


	NGàY, THáNG, NĂM SINH
	GIớI TỉNH NAM (Nữ)
	DÂN TộC
	TÔN

GIáO
	QUÊ QUáN
	NƠI ở HIệN NAY
	NGHề NGHIệP
	CHứC Vụ, ĐƠN Vị CÔNG TáC
	ĐảNG VIÊN
	ĐạI BIểU TáI Cử
	Trình độ
	GHI CHú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HọC VấN
	CHíNH TRị
	CHUYÊN MÔN
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	18

	1
	Ngô Thị Hoa
	17/11/1986
	Nữ
	Tày
	Không
	Xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
	Thôn 6, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
	Nông dân
	Cán bộ không chuyên trách DS - KHHGĐ

Xã Phong  Dụ Hạ
	
	
	Trung cấp Y
	
	Chuyên ngành Nữ hộ sinh
	

	2
	Trần Thế Hùng
	17/7/1960
	Nam
	Kinh
	Không
	Xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
	Khu 4, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
	Cán bộ
	Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Văn Yên
	Đảng viên
	
	Thạc sỹ, Đại học
	Cao cấp
	Chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học chuyên ngành lâm nghiệp
	

	3
	Trần Xuân Hưng
	08/7/1958
	Nam
	Kinh
	Không
	Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
	Tổ 11, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
	Công chức
	Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái
	Đảng viên
	
	Thạc sỹ
	Cao cấp
	Thạc sỹ Chuyên ngành Quản lý 

giáo dục
	

	4
	Ngô Thị Nhung
	15/6/1984
	Nữ
	Tày
	Không
	Xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên bái
	Thôn 3, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên bái
	Nông dân
	
	
	
	Trung cấp Y
	
	Chuyên ngành  điều dưỡng
	

	5
	Lương Văn Thức
	14/8/1966
	Nam
	Dao
	Không
	Xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
	Tổ 44, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Công chức
	Tỉnh ủy viên, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái
	Đảng viên
	
	Thạc sỹ
	Cao cấp
	Chuyên ngành Luật
	

	6
	Trịnh Huỳnh Yên
	20/4/1969
	Nam
	Kinh
	Không
	Xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
	Tổ 3, khu 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
	Cán bộ
	Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên
	Đảng viên
	
	Đại học
	Cao cấp
	Chuyên ngành Tài chính công nghiệp
	


ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 10

Huyện Văn Yên gồm các xã: Yên Hưng, Yên Thái, Ngòi A, Mậu Đông, Quang Minh, Đông Cuông, An Bình, Tân Hợp, Lang Thíp, Lâm Giang, Hoàng Thắng, Xuân ái và thị trấn Mậu A
- Tổng số người ửng cử trong danh sách này là: 6 người
- Số đại biểu được bầu: 4 đại biểu

	STT
	Họ Và TÊN


	NGàY, THáNG, NĂM SINH
	GIớI TỉNH NAM (Nữ)
	DÂN TộC
	TÔN

GIáO
	QUÊ QUáN
	NƠI ở HIệN NAY
	NGHề NGHIệP
	CHứC Vụ, ĐƠN Vị CÔNG TáC
	ĐảNG VIÊN
	ĐạI BIểU TáI Cử
	Tr#nh #é
	GHI CHú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HọC VấN
	CHíNH TRị
	CHUYÊN MÔN
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	18

	1
	Triệu Thị Diện
	21/02/1983
	Nữ
	Dao
	Không
	Xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
	Thôn 1, Xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
	Nông dân
	ủy viên Ban Thường vụ Hội Phụ nữ xã, Phó Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn 1, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
	
	
	Trung cấp
	
	Chuyên ngành phụ vận
	

	2
	Hà Đức Hoan
	10/9/1959
	Nam
	Kinh
	Không
	Xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
	Tổ 21, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Cán bộ
	Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tỉnh Yên Bái 
	Đảng viên
	Tái cử
	Đại học Nông nghiệp; Đại học Tài chính
	Cử nhân
	Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp; chuyên ngành Tài chính, Cử nhân chính trị
	

	3
	Lường Văn Hom
	14/6/1957
	Nam
	Thái
	Không
	Xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
	Tổ 58, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Công chức
	Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái
	Đảng viên
	Tái cử
	Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ Chuyên khoa I
	Cao cấp
	Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ Chuyên khoa I
	

	4
	Nguyễn Thị Bích Khang
	25/02/1965
	Nữ
	Tày
	Không
	Xã Vỹ Thượng, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
	Tổ 40, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Công chức
	Phó Ban Tuyên giáo và Nữ công, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái
	Đảng viên
	
	Đại học
	Cao cấp
	Chuyên ngành Cử nhân Văn hóa
	

	5
	Bàn Thị Lương
	07/10/1986
	Nữ
	Dao
	Không
	Xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
	Thôn 4,  xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
	Nông dân
	Hội Nông dân xã Đại Sơn, huyện Văn Yên
	
	
	9/12
	
	
	

	6
	Nguyễn Thị Vân
	20/11/1964
	Nữ
	Kinh
	Không
	Xã Vũ Tiên, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
	Tổ 45, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Cán bộ
	Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái
	Đảng viên
	
	Đại học Lâm nghiệp
	Cao cấp
	Chuyên ngành lâm sinh
	


ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 11

Huyện Văn Chấn gồm các xã: Đại Lịch, Chấn Thịnh, Bình Thuận, Tân Thịnh, Cát Thịnh, Thượng Bằng La, Minh An, Nghĩa Tâm và thị trấn nông trường Trần Phú)
- Tổng số người ứng cử trong danh sách này là: 5 người

- Số đại biểu được bầu: 3 đại biểu
	STT
	HỌ VÀ TÊN


	NGÀY, THÁNG, NĂM SINH
	GIỚI TỈNH NAM (NỮ)
	DÂN TỘC
	TÔN

GIÁO
	QUÊ QUÁN
	NƠI Ở HIỆN NAY
	NGHỀ NGHIỆP
	CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	ĐẢNG VIÊN
	ĐẠI BIỂU TÁI CỬ
	Tr×nh ®é
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HỌC VẤN
	CHÍNH TRỊ
	CHUYÊN MÔN
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	18

	1
	Phan Huy Cường
	22/4/1970
	Nam
	Kinh
	Không
	Thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	Tổ 32A,  phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Công chức
	Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái
	Đảng viên
	
	Cử nhân Luật
	
	Cử nhân Luật
	

	2
	Lò Thị Hoài
	15/5/1986
	Nữ
	Thái
	Không
	Xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
	Thôn Nậm Cưởm, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
	Nông dân
	Cán bộ không chuyên trách DS-KHHGĐ xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn
	Đảng viên
	
	12/12
	
	
	

	3
	Phạm Văn Rỡ
	15/8/1958
	Nam
	Kinh
	Không
	Xã Bắc Sơn, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
	Tổ 51A, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Công chức
	Phó Chủ tịch kiêm tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật tỉnh Yên Bái
	Đảng viên
	
	Đại học; Cử nhân Luật
	
	Chuyên ngành cơ khí, Cử nhân Luật
	

	4
	Đồng Thị Thanh
	06/11/1981
	Nữ
	Thái
	Không
	Xã Gia Hội, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
	Thôn Trung Tâm, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
	Công chức
	Công chức Địa chính - Kinh tế xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
	Đảng viên
	
	Đại học
	
	Chuyên ngành Nông lâm nghiệp
	

	5
	Dương Văn Thống
	07/12/1961
	Nam
	Tày
	Không
	Xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
	Tổ 26, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Cán bộ
	Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  tỉnh Yên Bái
	Đảng viên
	
	Đại học
	Cao cấp
	Chuyên ngành Lịch sử, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước  
	


ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 12

Huyện Văn Chấn gồm các xã: Đồng Khê, Suối Bu, Sơn Thịnh, Suối Giàng, Thạch Lương, Thanh Lương, Phù Nham, Sơn A, Phúc Sơn, Hạnh Sơn và thị trấn nông trường Nghĩa Lộ)
- Tổng số người ứng cử trong danh sách này là: 6 người
- Số đại biểu được bầu: 4 đại biểu
	STT
	HỌ VÀ TÊN


	NGÀY, THÁNG, NĂM SINH
	GIỚI TỈNH NAM (NỮ)
	DÂN TỘC
	TÔN

GIÁO
	QUÊ QUÁN
	NƠI Ở HIỆN NAY
	NGHỀ NGHIỆP
	CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	ĐẢNG VIÊN
	ĐẠI BIỂU TÁI CỬ
	Tr×nh ®é
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HỌC VẤN
	CHÍNH TRỊ
	CHUYÊN MÔN
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	18

	1
	Đỗ Văn Dự
	22/02/1962
	Nam
	Kinh
	Không
	Xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
	Tổ 16a, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Công chức
	Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải
	Đảng viên
	
	Đại học GTVT, Cử nhân Luật
	Cử nhân
	Chuyên ngành Cầu đường bộ, Cử nhân Luật
	

	2
	Lê Thị Liêm
	12/4/1961
	Nữ
	Kinh
	Không
	Xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	Tổ 23,  phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Cán bộ
	Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu QH và HĐND tỉnh
	Đảng viên
	Tái cử
	Đại học
Sư phạm
	Cao cấp
	Chuyên ngành lịch sử
	

	3
	Trần Văn Mộc
	17/02/1959
	Nam
	Kinh
	Không
	Xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
	Thôn Hồng Sơn, Xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
	Cán bộ
	Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn
	Đảng viên
	
	Đại học GTVT
	Cao cấp
	Chuyên ngành Cầu đường 
	

	4
	Vì Thị Nhật
	08/9/1984
	Nữ
	Khơ

Mú
	Không
	Xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
	Thôn Nậm Tộc I, xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
	Nông dân
	
	
	
	12/12
	
	
	

	5
	Trịnh Xuân Thành
	01/11/1971
	Nam
	Kinh
	Không
	Xã Hà Lai, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
	Tổ 13, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
	Công chức
	Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Văn Chấn
	Đảng viên
	
	Đại học Sư phạm
	Sơ cấp
	Chuyên ngành Sư phạm toán
	

	6
	Lò Thị Thu
	04/02/1985
	Nữ
	Khơ

Mú
	Không
	Xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
	Khu I Noong Khoang, xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
	Công chức
	Công chức Văn phòng Đảng ủy xã Nghĩa Sơn huyện Văn Chấn
	
	
	Trung cấp
	
	Chuyên ngành Quản lý Hành chính nhà nước
	


ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 13

Huyện Văn Chấn gồm các xã: Sơn Lương, Nậm Lành, Gia Hội, Nậm Búng, Tú Lệ, Sùng Đô, Nậm Mười, Suối Quyền, An Lương, Nghĩa Sơn và thị trấn Nông trường Liên Sơn. 

- Tæng sè ng­êi øng cö trong danh s¸ch nµy lµ: 5 người
                            - Sè ®¹i biÓu ®­îc bÇu: 3 đại biểu
	STT
	HỌ VÀ TÊN


	NGÀY, THÁNG, NĂM SINH
	GIỚI TỈNH NAM (NỮ)
	DÂN TỘC
	TÔN

GIÁO
	QUÊ QUÁN
	NƠI Ở HIỆN NAY
	NGHỀ NGHIỆP
	CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	ĐẢNG VIÊN
	ĐẠI BIỂU TÁI CỬ
	Tr×nh ®é
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HỌC VẤN
	CHÍNH TRỊ
	CHUYÊN MÔN
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	18

	1
	Hoàng Thị Thanh Bình
	16/04/1973
	Nữ
	Tày
	Không
	Xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
	Tổ 8, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Cán bộ
	Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 
	Đảng viên
	
	Cử  nhân Luật; Cử nhân Kinh tế chính trị
	Cao cấp
	Cử  nhân Luật; Cử  nhân Kinh tế chính trị
	

	2
	Nguyễn Tiến Luật
	15/4/1955
	Nam
	Kinh
	Không
	Xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Tổ 10, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Cán bộ
	Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
	Đảng viên
	Tái cử
	Đại học
	Cao cấp
	Chuyên ngành Tài chính
 kế toán
	

	3
	Hà Thị Phương
	24/7/1972
	Nữ
	Mường
	Không
	Xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
	Tổ 25, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Cán bộ
	Ủy viên Ban thường vụ, Chánh Văn phòng Hội  Liên  hiệp phụ nữ  tỉnh  
	Đảng viên
	
	Đại học
	Cao cấp

(Đang học )
	Chuyên ngành  Xã hội học
	

	4
	Đinh Thái Sơn
	01/9/1982
	Nam
	Mường
	Không
	Xã Sơn A, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
	Thôn Gốc Bục,  xã Sơn A, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
	Công chức
	Công chức Văn hóa - Xã hội, xã Sơn A, Văn Chấn.
	Đảng viên
	
	Trung cấp
	Sơ cấp
	Chuyên ngành  nghiệp vụ Quản lý văn hóa
	

	5
	Đinh Văn Thuyên
	26/3/1964
	Nam
	Mường
	Không
	Xã Sơn A, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
	Thôn Ao Luông 1, xã Sơn A, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
	Cán bộ
	Chủ tịch UBND xã Sơn A, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
	Đảng viên
	
	Đại học
	Trung cấp
	Chuyên ngành Nông lâm
 kết hợp
	


ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 14

Huyện Mù Cang Chải gồm các xã: Nậm Có, Cao Phạ, Púng Luông, Nậm Khắt, Dế Xu Phình, Chế Tạo, Chế Cu Nha, Kim Nọi,  Khao Mang, La Pán Tẩn, Mồ Dề, Lao Chải, Hồ Bốn và thị trấn Mù Cang Chải.

- Tæng sè ng­êi øng cö trong danh s¸ch nµy lµ: 5 người.

- Sè ®¹i biÓu ®­îc bÇu: 3 đại biểu.
	STT
	HỌ VÀ TÊN


	NGÀY, THÁNG, NĂM SINH
	GIỚI TỈNH NAM (NỮ)
	DÂN TỘC
	TÔN

GIÁO
	QUÊ QUÁN
	NƠI Ở HIỆN NAY
	NGHỀ NGHIỆP
	CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	ĐẢNG VIÊN
	ĐẠI BIỂU TÁI CỬ
	Tr×nh ®é
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HỌC VẤN
	CHÍNH TRỊ
	CHUYÊN MÔN
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	18

	1
	Giàng Thị Ái
	15/10/1986
	Nữ
	Mông
	Không
	Xã Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
	Bản Dào Xa, xã Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
	Nông dân
	Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải
	Đảng viên
	
	Sơ cấp
	Trung cấp
	Chuyên ngành Phụ vận
	

	2
	Vũ Xuân Sáng
	20/7/1964
	Nam
	Kinh
	Không
	Xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
	Tổ 32B, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Công chức
	Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 
	Đảng viên
	
	Đại học
	Cao cấp
	Chuyên ngành Thủy lợi


	

	3
	Hoàng Văn Thông
	08/10/1968
	Nam
	Kinh
	Không
	Xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
	Tổ 5, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
	Cán bộ
	Phó chủ tịch UBND huyện  Mù Cang Chải
	Đảng viên
	
	Đại học Nông nghiệp
	Cao cấp
	Chuyên ngành Trồng trọt
	

	4
	Giàng A Tông
	05/6/1974
	Nam
	Mông
	Không
	Xã Dế Xu Phình,  huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
	Tổ 1, thị trấn  Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
	Cán bộ
	Phó bí thư, Chủ tịch UBND  huyện  Mù   Cang   Chải
	Đảng viên
	
	Đại học
	Cao cấp
	Chuyên ngành Kinh tế 
nông nghiệp
	

	5
	Giàng Thị Xá
	06/7/1986
	Nữ
	Mông
	Không
	Xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
	Bản Háng Bla Ha b, xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
	Cán bộ
	Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải
	Đảng viên
	
	Trung cấp
	Sơ cấp
	Chuyên ngành Công tác hội phụ nữ
	


ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 15

Huyện Trạm Tấu gồm các xã: Hát Lừu, Bản Mù, Bản Công, Xà Hồ, Trạm Tấu, Pá Hu, Pá Lau, Túc Đán, Làng Nhì, Tà Si Láng, Phình Hồ và thị trấn Trạm Tấu.

- Tæng sè ng­êi øng cö trong danh s¸ch nµy lµ: 5 người

- Sè ®¹i biÓu ®­îc bÇu: 3 đại biểu.
	STT
	HỌ VÀ TÊN


	NGÀY, THÁNG, NĂM SINH
	GIỚI TỈNH NAM (NỮ)
	DÂN TỘC
	TÔN

GIÁO
	QUÊ QUÁN
	NƠI Ở HIỆN NAY
	NGHỀ NGHIỆP
	CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	ĐẢNG VIÊN
	ĐẠI BIỂU TÁI CỬ
	Tr×nh ®é
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HỌC VẤN
	CHÍNH TRỊ
	CHUYÊN MÔN
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	18

	1
	Đặng Trần Chiêu
	03/5/1960
	Nam
	Kinh
	Không
	Xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
	Tổ 6A, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Công an
	Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh
	Đảng viên
	
	Cử nhân Luật
	Cử nhân
	Chuyên ngành Điều tra tội phạm
	 Đang học

  Thạc sỹ         năm cuối

	2
	Hảng Thị Dông
	20/10/1986
	Nữ
	Mông
	Không
	Xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
	Thôn Khấu Chu, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
	Cán bộ
	Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Bản Công, huyện Trạm Tấu
	Đảng viên
	
	12/12
	Sơ cấp
	
	

	3
	Giàng A Thào
	22/01/1964
	Nam
	Mông
	Không
	Xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
	Huyện ủy huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
	Cán bộ
	Phó bí thư, Chủ tịch HĐND huyện Trạm Tấu
	Đảng viên
	
	Đại học
	Cao cấp
	Chuyên ngành Kinh tế
nông nghiệp
	

	4
	Giàng Thị Tri
	13/5/1986
	Nữ
	Mông
	Không
	Xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
	Thôn Tà Xùa, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
	Nông dân
	Phó chủ tịch Hội Phụ nữ xã Bản Công, huyện Trạm Tấu
	Đảng viên
	
	
	Sơ cấp
	
	

	5
	Vũ Văn Vinh
	10/5/1965
	Nam
	Kinh
	Không
	Xã Bình Thanh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
	Khu 3, thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
	Công chức
	Chánh Văn phòng  HĐND và UBND  huyện Trạm Tấu
	Đảng viên
	
	Trung cấp
	Trung cấp
	Chuyên ngành Kế toán
	Đang học đại học


ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 16

Thị xã Nghĩa Lộ gồm các phường: Trung Tâm, Tân An, Cầu Thia, Pú Trạng  và các xã: Nghĩa Lợi, Nghĩa An, Nghĩa Phúc.
- Tæng sè ng­êi øng cö trong danh s¸ch nµy lµ: 5 người.

- Sè ®¹i biÓu ®­îc bÇu: 3 đại biểu.
	STT
	HỌ VÀ TÊN


	NGÀY, THÁNG, NĂM SINH
	GIỚI TỈNH NAM (NỮ)
	DÂN TỘC
	TÔN

GIÁO
	QUÊ QUÁN
	NOI Ở HIỆN NAY
	NGHỀ NGHIỆP
	CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	ĐẢNG VIÊN
	ĐẠI BIỂU TÁI CỬ
	Tr×nh ®é
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HỌC VẤN
	CHÍNH TRỊ
	CHUYÊN MÔN
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	18

	1
	Ngô Thanh Hiền
	16/11/1964
	Nam
	Kinh
	Không
	Xã Tân Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
	Tổ 4, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
	Cán bộ
	Thị ủy viên, Phó chủ tịch HĐND thị xã Nghĩa Lộ
	Đảng viên
	
	Cử nhân Luật
	Cử nhân
	Cử  nhân Luật
	

	2
	Lò Thị Hồng
	12/3/1981
	Nữ
	Thái
	Không
	Xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
	Bản Phán Thượng, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
	Nông dân
	Bí thư Chi bộ bản Phán Thượng, xã Nghĩa Lợi
	Đảng viên
	
	Trung cấp
	
	Chuyên ngành Công tác xã hội
	

	3
	Lò Thị Huân
	06/3/1964
	Nữ
	Thái
	Không
	Xã Sơn A, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
	Tổ 1, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
	Cán bộ
	Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ, 
	Đảng viên
	
	Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
	Cao cấp
	Chuyên ngành Khoa học
	

	4
	Nguyễn Thanh Sơn
	20/4/1962
	Nam
	Kinh
	Không
	Xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
	Tổ 19, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
	Cán bộ
	Phó bí thư, Chủ tịch HĐND thị xã Nghĩa Lộ
	Đảng viên
	
	Thạc sỹ; Cử nhân Văn, Cử nhân kinh tế chính trị
	Cao cấp
	Thạc sỹ Chuyên ngành Quản lý giáo dục, Cử nhân Văn, Cử nhân Kinh tế chính trị
	

	5
	Hoàng Thị Tuyến
	29/6/1984
	Nữ
	Thái
	Không
	Xã Nghĩa An, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
	Tổ Ao Sen 1, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
	Nông dân
	Chi hội trưởng Hội Phụ nữ tổ Ao Sen 1, phường Tân An.
	
	
	Trung cấp
	
	Chuyên ngành Nông nghiệp 
	


